
UBND XÃ THANH NƯA
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LUÔNG

Số: 64/QĐ-THTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
          Thanh Nưa, ngày 12 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục sách tham khảo 

Năm học 2025-2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LUÔNG

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 
số 28/2020/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; quy định trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học;

Xét đề nghị của  Hội đồng lựa chọn sách tham khảo năm học 2025-2026. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục sách tham khảo các lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 

2025-2026 Trường Tiểu học Thanh Luông có danh mục kèm theo:  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.

Điều 3. Ban giám hiệu, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng, giáo 
viên, học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2025-2025 và các cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- UBND xã (B/c);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Kim Dung



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 1
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-THTL ngày 12 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Luông)

TT Môn Tên sách Tác giả Đơn vị phát 
hành

VBT Toán 1/1

Lê Anh Vinh - Chủ biên
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam
1 Môn 

Toán

VBT Toán 1/2 

Lê Anh Vinh - Chủ biên
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

VBT Tiếng 
Việt 1/1 

Bùi Mạnh Hùng - Chủ biên
Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị 
Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 
Văn Thị Phương Mỹ, Hoàng 
Minh Ngọc

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

VBT Tiếng 
Việt 1/2 

Bùi Mạnh Hùng - Chủ biên
Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, 
Chu Thị Phương, Trần Kim 
Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Vở tập viết1/1
Bùi Mạnh Hùng- Phạm Kim 
Chung

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

2 Tiếng 
Việt

Vở tập viết1/2
Bùi Mạnh Hùng- Phạm Kim 
Chung

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

3 Mĩ 
Thuật

VBT Mĩ thuật 
1/1

Đinh Gia Lê - Chủ biên
Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

4 Tiếng 
Anh

BT Tiếng anh 
1/1

Lưu Thị Kim Nhung - Chủ 
biên
Đỗ Thị Phi Nga

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 2
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-THTL ngày 12 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Luông)

TT Môn Tên sách Tác giả Đơn vị phát hành

VBT Toán 2/1

Lê Anh Vinh - Chủ biên

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

1 Môn 
Toán

VBT Toán 2/2 

Lê Anh Vinh - Chủ biên

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Bùi Bá Mạnh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

VBT Tiếng Việt 
2/1 

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên

Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Vũ Thị Lan, Nguyễn 
Thị Ngọc Minh, Trần Kim 
Phượng

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

VBT Tiếng Việt 
2/2 

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên

Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm 
Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị 
Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

Vở Tập Viết 2/1 
Bùi Văn Hùng - Chủ biên

Trần Thị Hiền Lương, Vũ Thị 
Lan

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

2 Tiếng 
Việt

Vở Tập Viết 2/2

Bùi Văn Hùng - Chủ biên

Trần Thị Hiền Lương, Đặng Thị 
Hảo Tâm

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

3 Đạo 
Đức VBT Đạo Đức 2 

Nguyễn Thị Toan - Chủ biên

Trần Thành Nam, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc 
Dung, Lê Thị Tuyết Mai

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

4
Tự 
nhiên 
và Xã 
hội

VBT Tự nhiên và 
Xã hội 2

Vũ Văn Hùng - Chủ biên

Nguyễn Thị Thấn, Đào Thị 
Hồng, Phương Hà Lan, Phạm 
Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

5 Tiếng 
Anh BT Tiếng anh 2

Nguyễn Ngọc Quyên - Chủ biên

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị 
Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, 
Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

6 HĐTN VBT HĐTN Nguyễn Thụy Anh Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam

7 Mĩ 
thuật VBTMT

Đoàn Thị Mỹ Hương – Đinh 
Gia Lê (đồng Chủ Biên) 

Phạm Duy Anh, Trần Thị Biền, 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam



Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu 
Trang, Bùi Quang Tuấn

8 Âm 
nhạc VBT Âm nhạc

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 
Chính (đồng Tổng Chủ Biên 
kiêm Chủ Biên)

Nguyễn Thị Thanh Bình – Mai 
Linh Chi – Nguyễn Thị Phương 
Mai – Nguyễn Thị Nga – Đặng 
Khánh Nhật – Trần Thị Kim 
Thăng – Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt nam



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 3
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-THTL ngày 12 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Luông)

TT Môn Tên sách Tác giả Đơn vị phát hành

Vở bài tập Toán 3 
tập 1

Lê Anh Vinh - Chủ biên

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Vở bài tập Toán 3 
tập 2

Lê Anh Vinh - Chủ biên

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá 
Mạnh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

1 Môn 
Toán

36 đề ôn luyện 
Toán tập 1, 2

PGS.TS. Vũ Dương Thụy - Chủ 
biên

NGƯT. Nguyễn Ngọc Hải, Đỗ 
Vân Thụy

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Vở bài tập Tiếng 
việt 3 tập 1

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Trần Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Vở bài tập Tiếng 
việt 3 tập 2

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên

Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Trần Kim Phượng

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

2 Tiếng 
Việt

35 đề ôn luyện 
TiếngViệt GSTS. Lê Phương Nga Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam

3 Tiếng 
Anh BT Tiếng anh 3

Võ Đại Phúc - Tổng chủ biên 
kiêm Chủ biên

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng 
Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết 
Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguễn 
Thụy Uyên Sa.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

4 Đạo 
Đức BT Đạo đức

Lưu Thu Thủy( chủ biên)

Nguyễn Việt Hà- Nguyễn Hữu 
Hợp – Trần Thị Tố Oanh

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 4
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-THTL ngày 12 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Luông)

TT Môn Tên sách Tác giả Đơn vị phát 
hành

Vở bài tập Toán 4 
tập 1

Đỗ Đình Hoan - Chủ biên 

Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ 
Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần 
Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm 
Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê 
Tiến Thành, Vũ Dương Thụy

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

Vở bài tập Toán 4 
tập 2

Đỗ Đình Hoan - Chủ biên 

Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ 
Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần 
Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm 
Thanh Tâm, Kiều Đức Thành, Lê 
Tiến Thành, Vũ Dương Thụy

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

1 Môn 
Toán

Bồi dưỡng năng 
lực tự học Toán 4

Nguyễn Đức Tấn –Chủ biên

Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát 
Nhà xuất bản Đại 

học sư phạm

Vở bài tập Tiếng 
việt 4 tập 1

Nguyễn Minh Thuyết - Chủ biên

Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Việt Hùng, 
Bùi Minh Toán, Nguyễn Trại

Nhà xuất bản Đại 
học quốc gia Hà 

Nội

Vở bài tập Tiếng 
việt 4 tập 2

Nguyễn Minh Thuyết - Chủ biên

Đỗ Lê Chẩn, Đỗ Việt Hùng, Hoàng 
Cao Cương, Trần Thị Minh 
Phương, Lê Hữu Tỉnh

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

199 Bài và đoạn 
văn hay lớp 4

TS. Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị 
Kiều Anh, Vũ Thị Hương Giang, 
Nguyễn Thị Hương Lan, Trịnh Thị 
Hương Loan, Vũ Thị Hồng Lê, 
Nguyễn Thúy Hồng

Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia Hà 

Nội

2 Tiếng 
Việt

Ôn luyện Tiếng 
Việt 4

Nguyễn Thị Ly Kha, Lê Phương 
Nga, Đào Tiến Thi

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam

3 Tiếng 
Anh BT Tiếng anh 4

Hoàng Văn Vân - Tổng chủ biên

Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ biên

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào 
Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, 
Ken Wilson

Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt 

Nam



DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO LỚP 5
(Kèm theo Quyết định số 64/QĐ-THTL ngày 12 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Luông)

TT Môn Tên sách Tác giả Đơn vị phát hành

Vở bài tập Toán 5 
-  Tập 1

Lê Anh Vinh - Chủ biên 
Nguyễn Áng,  Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luận, Bùi Bá 
Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Vở bài tập Toán 5 
- Tập 2

Lê Anh Vinh - Chủ biên 
Nguyễn Áng,  Vũ Văn Dương, 
Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 
Hường, Vũ Văn Luận, Bùi Bá 
Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Đề kiểm tra Toán 
5 - Học kỳ I Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển Nhà xuất bản 

Hà Nội

1 Môn 
Toán

Đề kiểm tra Toán 
5 - Học kỳ II Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển Nhà xuất bản 

Hà Nội

Vở bài tập Tiếng 
việt 5 - Tập 1

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên
Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, 
Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần 
Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Vở bài tập Tiếng 
việt 5 - Tập 2

Trần Thị Hiền Lương - Chủ biên
Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, 
Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị 
Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam

Đề kiểm tra TV5 
- Học kỳ I Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly Nhà xuất bản 

Hà Nội

2 Tiếng 
Việt

Đề kiểm tra TV5 
- Học kỳ II Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly Nhà xuất bản 

Hà Nội

3 Tiếng 
Anh BT Tiếng Anh 5

Võ Đại Phúc -Tổng biên tập
Nguyễn Dương Hoài Thương – 
Chủ biên.
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê 
Huỳnh Phương Dung.

Nhà xuất bản Đại 
học sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh
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